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MÔN THI : JAP 162 (A) Học kì: I

Thời gian : 13h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504/1  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206951720 Đặng Thị Kim Anh JAP 162 A K31NNB NỢ HP

2 31206972036 Nguyễn Lê Minh Anh JAP 162 A K31NNB

3 31206925396 Đoàn Ngọc Như Bảo JAP 162 A K31NNB

4 29206947549 Dương Nguyễn Nhật Đan JAP 162 A K29NNB

5 31206650114 Nguyễn Thị Bảo Duyên JAP 162 A K31NNB

6 31205124127 Huỳnh Thị Hoàng Hà JAP 162 A K31NNB

7 31206970707 Nguyễn Thẩm Thúy Hằng JAP 162 A K31NNB

8 30214534493 Phan Hữu Trung Hiếu JAP 162 A K30NNB NỢ HP

9 31216951544 Lê Viết Hiếu JAP 162 A K31NNB

10 31216946408 Lê Quang Khoa JAP 162 A K31NNB

11 31206946953 Huỳnh Như Lộc JAP 162 A K31NNB

12 31214675561 Văn Quang Long JAP 162 A K31NNB

13 31216935937 Nguyễn Ngọc Long JAP 162 A K31NNB

14 31204651212 Võ Thị Thảo Ly JAP 162 A K31NNB NỢ HP

15 31206943191 Cao Huyền Diệu Nga JAP 162 A K31NNB

16 31206957704 Nguyễn Thị Ngọc JAP 162 A K31NNB

17 31206572652 Huỳnh Thảo Nguyên JAP 162 A K31NNB

18 31206942139 Trần Thảo Nguyên JAP 162 A K31NNB

19 31216944981 Nguyễn Đoàn Nhân JAP 162 A K31NNB
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MÔN THI : JAP 162 (A) Học kì: I

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: Từ Vựng Học Tiếng Nhật * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 13h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504/2  - Tòa nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 31206930484 Nguyễn Thị Yến Nhi JAP 162 A K31NNB NỢ HP

2 31206953663 Hoàng Nguyễn Khánh Nhi JAP 162 A K31NNB NỢ HP

3 31206961908 Nguyễn Thị Quỳnh Như JAP 162 A K31NNB

4 31208155880 Phạm Trương Quỳnh Như JAP 162 A K31NNB

5 31206965622 Bùi Na Ni JAP 162 A K31NNB

6 31216957296 Nguyễn Hoài Phông JAP 162 A K31NNB

7 31206956966 Trần Thị Tuyết Sương JAP 162 A K31NNB

8 31206970974 Nguyễn Lê Thanh Tâm JAP 162 A K31NNB

9 31216932258 Nguyễn Quốc Thịnh JAP 162 A K31NNB

10 31206746736 Trần Thị Hoàng Thư JAP 162 A K31NNB NỢ HP

11 31206937558 Trần Giang Thư JAP 162 A K31NNB

12 31206951310 Mai Phương Thúy JAP 162 A K31NNB

13 31206922037 Lê Thị Thuỷ Tiên JAP 162 A K31NNB NỢ HP

14 31206952259 Lê Võ Thủy Tiên JAP 162 A K31NNB

15 31206930436 Nguyễn Thị Tố Trinh JAP 162 A K31NNB

16 31216976856 Nguyễn Đỗ Quang Trung JAP 162 A K31NNB

17 31206961769 Nguyễn Thị Phương Viên JAP 162 A K31NNB

18 31206951445 Phan Thị Như Ý JAP 162 A K31NNB

19 31206957560 Ngô Thị Như Ý JAP 162 A K31NNB
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